
STT Tên đăng nhập Họ tên Tên Lớp Khối Số câu đúng Số câu sai Tổng số giây suy nghĩ

1 7977496645 Huỳnh Anh một 1 1 209 1 2076

2 7972081792 Lê Dương Minh Đăng một 5 1 208 2 3102

3 7958358119 Trần Thị Như Ý một 7 1 208 2 3979

4 7977506422 Phạm Hữu Đăng Nguyên một 10 1 208 2 5558

5 minhanh140417 Nguyễn Thị Minh Anh một 5 1 207 3 2824

6 7977506365 Chu Nam Anh một 8 1 207 3 2841

7 7958129356 Phạm Thiên Ân một 7 1 207 3 3246

8 7970165954 Lê Nguyễn Hồng Chuyên một 7 1 206 4 2822

9 7977506411 Nguyễn Gia Hân một 10 1 206 4 3165

10 7977852378 Nguyễn Ánh Dương một 5 1 206 4 4169

11 7956483275 Lưu Nguyễn Phương Linh một 9 1 206 4 4546

12 7968216421 Nguyễn Minh Quân một 5 1 206 4 4930

13 7977499043 Lâm Khả Như một 6 1 205 5 2566

14 7977496633 Nguyễn Viết Khang một 1 1 205 5 2601

15 7954469780 Nguyễn Thiện Nhân một 6 1 205 5 3554

16 pb-5377 Khổng Sơn Minh một 10 1 205 5 3591

17 7977506373 Nguyễn Lê Hoàng Nam một 8 1 205 5 4215

18 7956833827 Nguyễn Ngọc Gia Hân một 10 1 205 5 4284

19 7977496697 Nguyễn Vũ Khánh Toàn một 4 1 205 5 6444

20 7977506423 Trương Quang Phát một 10 1 204 6 2279

21 7976765530 Nguyễn Lưu Bảo Phú một 4 1 204 6 6835

22 7966438622 Trần Gia Khánh một 6 1 203 7 2577

23 7977496660 Nguyễn Hoàng Phương Anh một 3 1 203 7 5027

24 7943432227 Đặng Duy Minh Phúc một 5 1 203 7 5091

25 7970227217 Huỳnh Thanh Tiến một 6 1 203 7 5804

26 truongan2017 Nguyễn Trường An một 7 1 202 8 2724

27 5159186282 Lê Trọng Nguyên một 7 1 202 8 5189
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28 7977506412 Bùi Trung Hiếu một 10 1 202 7 6641

29 7956483267 Lê Thị Mỹ Hiền một 6 1 201 9 3718

30 7977499034 Huỳnh Phúc Thiên một 5 1 201 9 5329

31 7977499047 Võ Hoà Bình một 6 1 200 10 4022

32 7943432219 Võ Phương Nghi một 6 1 199 11 6013

33 7973744343 Trần Ngọc Thăng Long một 6 1 199 5 6685

34 7977496648 Hồ Gia Bình một 2 1 198 12 4003

35 7977496636 Hoàng Phương Nghi một 1 1 198 12 4290

36 7970227184 Lưu Văn An một 6 1 198 12 5465

37 7977499045 Nguyễn Minh Trí một 6 1 198 12 5764

38 7056483181 Hồ Công Gia Khánh một 9 1 197 13 3114

39 7977506348 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân một 7 1 197 13 6249

40 7977506425 Đặng Trí Phúc một 10 1 196 14 5338

41 7943432222 Bùi Đỗ Tâm Như một 6 1 195 11 7238

42 7977499032 Nguyễn Mộc Thảo Nguyên một 5 1 194 16 5305

43 7977506426 Nguyễn Long Quân một 10 1 194 16 5848

44 7966438641 Nguyễn Phúc Minh Khang một 5 1 190 20 6466

45 7977499018 Trần Gia Bảo một 5 1 188 22 3043

46 7977496684 Nguyễn Minh Kha một 4 1 187 6 4850

47 7943982755 Cao Lê Nhã Quyên một 8 1 182 4 4022

48 7977852369 Nguyễn Phan Đăng Khôi một 3 1 178 2 4279

49 7977506375 Vũ Kiều Phong một 8 1 176 0 3869

50 7968238028 Lê Hoàng Bảo Long một 9 1 176 4 4753

51 7977506428 Lê Khôi Vĩ một 10 1 176 4 5015

52 7977496658 Nguyễn Anh Quân một 2 1 176 25 6977

53 7956887220 Phạm Hoàng Mỹ Ngọc một 8 1 175 6 2721

54 7977506341 Nguyễn Hoàng Bách một 7 1 175 5 2922
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55 7968238038 Nguyễn Minh Tuấn một 5 1 175 5 3258

56 7937116645 Nguyễn Nhật Trung một 8 1 174 12 3033

57 7977506357 Trần Ngọc An Nhiên một 7 1 174 6 5743

58 7949162693 Phan Nguyễn Trâm Anh một 10 1 173 7 2663

59 7940897171 Phan Gia Hân một 4 1 173 7 3104

60 7970227192 Trần Ngọc Trâm Anh một 9 1 173 7 3868

61 7957039761 Nguyễn Hoàng Tuệ Minh một 6 1 173 7 4351

62 7956483274 Võ Hoàng Lâm một 2 1 171 5 5792

63 lanphuong336217 Nguyễn Ngọc Lan Phương một 7 1 170 8 3917

64 7958147178 Nguyễn Ngọc Anh Thư một 2 1 167 13 4692

65 7958147722 Đặng Hoàng Quỳnh Chi một 5 1 162 18 1775

66 4256483270 Bùi Gia Hưng một 7 1 160 20 4471

67 7972081743 Điểu Đặng Gia Phúc một 8 1 158 23 2528

68 7977499054 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi một 6 1 153 27 3528

69 7977506369 Vũ Đăng Khôi một 8 1 150 29 4838

70 7977506368 Phan Gia Huy một 8 1 147 3 4460

71 7960125893 Huỳnh Bá Lộc một 3 1 145 11 3216

72 7977506367 Hoàng Phạm Gia Hân một 8 1 145 14 3400

73 7943432216 Nguyễn Hoàng Gia Mỹ một 6 1 144 6 2922

74 7958356813 Phạm Mỹ Linh một 6 1 144 6 2974

75 7976287858 Võ Cao Trí một 10 1 144 4 5754

76 7977496653 Đoàn Ngọc Phương Linh một 2 1 143 58 7461

77 7972081736 Nguyễn Viết Hiếu Thảo một 5 1 141 9 2299

78 7977852382 Chu Đăng Phúc một 7 1 141 9 2493

79 7977506363 Nguyễn Tuấn Kiệt một 7 1 141 9 3527

80 7977499055 Nguyễn Ngọc An Nhiên một 6 1 141 2 5984

81 7548490825 Phạm Lê Minh Đức một 8 1 140 10 4580
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82 7977506419 Trần Diệu Linh một 10 1 139 3 2832

83 7956576122 Trần Anh Thư một 10 1 139 10 3879

84 7977496657 Lê Thiên Phước một 2 1 139 11 4035

85 7977506376 Trần Thanh Phong một 8 1 136 14 4410

86 7958355549 Đào Lê Hoàng Anh một 6 1 132 7 5569

87 7977506404 Phạm Ngọc Minh Trang một 9 1 117 33 2980

88 7977506406 Nguyễn Ngọc Minh Anh một 10 1 113 7 1790

89 7956483321 Nguyễn Vĩnh Khang một 8 1 108 12 1805

90 7966438647 Vũ Hoàng Đăng Vinh một 8 1 107 7 3037

91 7943432229 Vũ Anh Hoàng Phúc một 2 1 107 7 4264
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1 4624430875 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm hai 4 2 202 8 4500

2 7949168228 Vũ Ngọc Nam Phương hai 7 2 202 6 6312

3 7943432265 Vũ Thanh Vinh hai 8 2 200 10 3532

4 7943432280 Lê Ngọc Ban Mai hai 2 2 200 8 6366

5 7958504238 Tăng Bảo Khang hai 9 2 199 11 4743

6 7943278721 Phạm Hà An Nhiên hai 9 2 195 15 6112

7 7925861648 Lê Ngọc Ánh hai 2 2 193 17 4617

8 7943665983 Mạc Đỗ Linh Chi hai 2 2 192 18 6610

9 7928059541 Nguyễn Ngọc Minh Thư hai 4 2 192 16 7173

10 7970083523 Lê Thị Hồng Tuyết hai 9 2 191 19 6314

11 7926501036 Trần Lê Nhật Nam hai 4 2 191 18 7460

12 7940353710 Nguyễn Ngọc Minh Châu hai 9 2 191 15 7798

13 7941061677 Đặng Đức Trí hai 5 2 190 14 6754

14 5244262249 Nguyễn Quang Toàn hai 5 2 190 19 7720

15 7966438651 Nguyễn Trung Kiên hai 5 2 187 23 6187

16 7970083336 Tống Minh Quân hai 1 2 186 18 7363

17 3643432268 Đặng Minh Châu hai 6 2 186 21 8052

18 7970083427 Nguyễn Hà Thư hai 5 2 185 23 7611

19 7970083460 Nguyễn Đoàn Khánh Vy hai 6 2 183 11 7387

20 7926501051 Lê Nhã Thy hai 8 2 182 26 7498

21 7968237969 Bùi Nguyễn Mai Phương hai 7 2 182 14 7545

22 7970083332 Đỗ Hoà Bảo Ngọc hai 1 2 179 31 6528

23 7970083330 Bùi Bách Lâm hai 1 2 174 6 2966

24 7970083423 Võ Ngưyễn Nhật Nam hai 5 2 174 29 7432

25 7943432303 Trần Nguyễn Tuấn Hưng hai 1 2 172 31 6673

26 7970083425 Lưu Thanh Tâm hai 5 2 171 26 7438

27 7970083387 Nguyễn Phúc Hoàng Anh hai 4 2 169 41 3845
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28 7927909344 Trịnh Nhã Phương hai 5 2 168 4 6401

29 8736876029 Đào Nhật Lâm hai 2 2 166 44 6660

30 7959378871 Võ Minh Khang hai 5 2 165 15 4584

31 7966438669 Võ Gia Hưng hai 5 2 162 17 4838

32 7970083322 Đoàn Lâm Minh Anh hai 1 2 161 19 5167

33 7970083518 Võ Ngọc Linh hai 9 2 158 33 8131

34 3456490178 Đặng Đức Khải hai 2 2 148 17 5781

35 7943432281 Nguyễn Đức Minh hai 5 2 143 67 5347

36 7926501016 Nguyễn Tuấn Anh hai 1 2 140 40 4025

37 7970083335 Lâm Nhật Phát hai 1 2 132 18 3481

38 7956483364 Trần Hồ Nam hai 1 2 131 49 5352

39 7943388028 Nguyễn Đăng Khoa hai 2 2 131 10 5694

40 7944262513 Đỗ An Nhiên hai 9 2 127 13 4893

41 7970083340 Võ Ngọc Phương Trinh hai 1 2 127 47 5828

42 7960416879 Huỳnh Lê Hà Anh hai 5 2 123 19 5449

43 7926501029 Đỗ Hà Khôi hai 3 2 115 72 6879

44 7958234030 Chu Ngọc Linh hai 4 2 114 34 6612

45 7970083413 Nguyễn Ngọc Khánh An hai 5 2 112 21 5510

46 7970083329 Nguyễn Khiết Mộc Lam hai 1 2 107 12 4452
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1 c27z-01l Nguyễn Huyền Thảo Nhi ba 7 3 205 4 6238

2 d4k0hl Đặng Bảo Ngọc ba 3 3 203 7 3340

3 c0dw-02v Vũ Nguyễn Vân An ba 6 3 202 8 3552

4 7962276779 Đinh Vĩ Hoàng Sơn ba 1 3 198 8 6390

5 d4k2gf Trần Minh Phú ba 10 3 196 14 5716

6 7910932163 Trần Đình Trung ba 3 3 195 13 7322

7 c0dk-0ae Trần Duy Anh ba 3 3 191 15 7875

8 7926501068 Lê Hùng Khôi ba 7 3 189 21 6121

9 c0dk-06o Phạm Vũ Bảo Anh ba 6 3 189 21 6509

10 7962276717 Cao Đỗ Ngọc Hân ba 1 3 189 18 8110

11 7926501072 Lê Ngọc Khánh Linh ba 6 3 186 24 5724

12 pb-4156 Đỗ Thị Kim Giang ba 6 3 186 24 7690

13 7957714317 Nguyễn Huy Hùng ba 6 3 185 21 6977

14 7910932057 Đặng Ngọc Khôi Nguyên ba 6 3 184 22 7230

15 c9de-6fp Vũ Nguyễn Hiểu Minh ba 8 3 183 19 7296

16 c0dk-0bq Nguyễn Ngọc Gia Hân ba 1 3 182 28 4628

17 d4k004 Nguyễn Trần Nam Khang ba 7 3 178 32 5922

18 7908916536 Bùi Đỗ Tâm Anh ba 8 3 177 33 5833

19 c0dv-070 Nguyễn Phúc Sang ba 10 3 171 39 5559

20 7524358601 Nguyễn Nhật Ân ba 3 3 168 42 2549

21 7958242831 Lê Ngọc Minh Châu ba 10 3 164 13 6024

22 7926501079 Trần Bảo Ngọc ba 1 3 164 43 6451

23 7962276766 Nguyễn Ngọc Khánh An ba 1 3 164 11 6809

24 7914668128 Nguyễn Anh Kiệt ba 7 3 158 52 4403

25 7927046603 Võ Anh Kiệt ba 3 3 158 19 8086

26 d4k1x6 Ngô Nguyễn Công Hậu ba 3 3 152 58 4768

27 7962276791 Nguyễn Minh Quân ba 7 3 151 29 5120
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28 7937357497 Nguyễn Ngọc Phương Anh ba 6 3 150 30 3888

29 7928591040 Hoàng Linh Gia Tuệ ba 6 3 150 54 6212

30 7962276715 Nguyễn Tiến Đạt ba 6 3 148 32 5049

31 d4k1gb Hoàng Phạm Ngọc Bích ba 8 3 138 72 4683

32 d4k2fx Dương Nhã Trân ba 10 3 136 13 4881

33 7928591135 Trần Anh Đức ba 10 3 135 39 4958

34 d4k1xn Đinh Trần Anh Khôi ba 10 3 120 54 6246

35 7926501119 Lưu Hoàng Nam ba 1 3 114 10 4652
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1 c4k0go Lê Minh Vũ bốn 5 4 207 3 5646

2 c4k0dw Lại Quốc Trọng bốn 1 4 194 16 6902

3 c4k0gj Lê Minh Đông Phương bốn 6 4 192 14 7918

4 c4k06i Đỗ Nguyễn Thái Dương bốn 7 4 189 21 7058

5 7950737096 Lê Hùng Khang bốn 1 4 187 23 6867

6 c4k0au Hoàng Minh Phú bốn 9 4 185 25 4425

7 c4k1em Trần Khôi Nguyên bốn 1 4 185 25 5974

8 c4k01q Bùi Tuấn Minh bốn 3 4 182 27 6332

9 c4k1d5 Trần Đăng Khôi bốn 1 4 182 28 6399

10 c4k0yb Nguyễn Ngọc Sang bốn 7 4 177 32 7317

11 7923550629 Nguyễn Tuấn Kiệt bốn 3 4 176 30 7733

12 c4k0rh Nguyễn Hà My bốn 1 4 172 38 7227

13 c4k0vc Nguyễn Minh Châu bốn 6 4 167 13 5282

14 c4k05d Đinh Lãm bốn 5 4 166 43 3670

15 c4k0gy Lê Ngọc Linh bốn 3 4 166 44 5881

16 c4k0dl Khổng Tuệ Linh bốn 9 4 159 22 5051

17 tran_kha_ngan Tran Kha Ngan bốn 1 4 158 51 7369

18 7950888961 Lê Hoàng Minh Thư bốn 7 4 156 54 5809

19 7908916643 Nguyễn Đặng Hồng Trúc bốn 7 4 156 51 7680

20 7908916609 Đỗ Anh Duy bốn 2 4 153 57 5675

21 7950888950 Nguyễn Phạm Uyên Phúc bốn 7 4 152 51 4648

22 7950888953 Hoàng Quân bốn 7 4 152 56 6751

23 c4k1my Vũ Minh Phúc bốn 6 4 148 30 5864

24 7950888916 Trương Hoàng Bách bốn 7 4 148 59 6044

25 nvt9-0626 Huỳnh Yên Lĩnh bốn 5 4 146 18 6540

26 7950888920 Lê Thị Ngọc Diệp bốn 7 4 145 49 8207

27 7950888951 Nguyễn Tấn Quân bốn 7 4 142 65 7222
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28 c4k16b Phạm Đức Minh bốn 1 4 132 46 5311

29 c4k0g7 Lê Khánh Vi bốn 6 4 130 44 6096

30 7908916725 Trần Huỳnh Trung Kiên bốn 7 4 129 80 5927

31 7910487210 Văn Nguyễn Minh Khuê bốn 2 4 128 82 5797

32 7950764148 Trần Vũ Quân bốn 6 4 126 22 5280

33 7953852762 Nguyễn Tâm Thiện bốn 7 4 125 82 6945

34 c4k195 Phạm Uyên Tuệ Mẫn bốn 9 4 122 28 2439

35 7908916712 Võ Phương Quỳnh Anh bốn 7 4 122 20 6854

36 bvm-1510 Trương Ngọc Khánh Thy bốn 6 4 113 31 6928

37 7950888933 Nguyễn Hoàng Gia Linh bốn 7 4 111 85 7588

38 c4k02u Chu Thị Bảo Trâm bốn 4 4 106 27 5768

39 c4k0c1 Huỳnh Dương Hồng Phúc bốn 6 4 105 36 5448
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1 7940251514 Phạm Tuấn Hưng năm 3 5 198 12 4931

2 c4k08q Hà Đỗ Minh  Thư năm 3 5 169 36 7467

3 7940251693 Nguyễn Trí Nghĩa năm 1 5 159 42 7395

4 c4k0cj Huỳnh Ngọc Bảo Quyên năm 3 5 148 32 7886

5 7940251858 Hà Đỗ Minh Thư năm 3 5 141 34 6440

6 c4k1fn Trần Ngọc An Nhiên năm 5 5 139 57 5075

7 7960150904 Phan Thùy Dung năm 3 5 135 54 6361

8 c4k182 Phạm Phúc  Nguyên năm 5 5 133 16 5184

9 7940251822 Nguyễn Ngọc Tân năm 1 5 130 34 8087

10 huynhnguyenminhanh Huỳnh Nguyễn Minh Anh năm 9 5 129 76 5193

11 c4k0qi Nguyễn Đức Thành năm 3 5 127 76 6474

12 7949318556 Trần Nguyên Ngọc Quỳnh năm 3 5 127 40 7584

13 7940251487 Nguyễn Trần Thanh Hiền năm 3 5 120 90 7390

14 7940251471 Trần Vũ Gia Hân năm 3 5 120 77 7767

15 7940251706 Trịnh Khôi Nguyên năm 3 5 118 92 5619

16 c4k117 Nguyễn Tấn Triển năm 1 5 113 36 6399

17 7940251810 Huỳnh Ngọc Bảo Quyên năm 3 5 112 31 6654

18 c4k1k4 Trương Trần Bảo An năm 6 5 112 16 7872

19 7940251536 Đặng Nguyên Khải năm 1 5 111 39 8088

20 7940245978 Trần Đình Hiếu năm 2 5 110 31 8176

21 7940251865 Nguyễn Thanh Toàn năm 9 5 107 103 5596

22 7940251527 Võ Duy Khải năm 3 5 107 103 6723
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